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45 02064613 VŨ ĐỨC LÂM 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.55 0986955027 Vũ Đức Lâm, Thị trấn Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai

46 02066592 LÊ NGỌC THIỆN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16 0935895851 F12/3MR Ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

47 04002673 ĐẶNG HƯNG HUY 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.05 01203632310 Tổ 6, Lệ Sơn Bắc, Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

48 04002915 LÊ ĐỨC TÍN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.35 01204063842 Tổ 1, Tây An, Hòa Châu, Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

49 04003105 NGUYỄN PHƯỚC HỌC 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.1 0905263885 Nguyễn Phước Học, Tổ 2, La Bông, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng

50 04004065 BÙI VĂN BÍCH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.45 01216569016 Thôn Phước Hưng, Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

51 04004100 PHẠM VĂN DUY 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.4 01256925045 Thôn Phú Sơn 1, Hòa Khương, Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

52 08002017 TRẦN VĂN LƯƠNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.6 01648234446 Trần Văn Lương, thôn Na Pac Ngam, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

53 29031149 NGUYỄN THẾ MINH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.15 01695049663 Xóm Trần Phú, Đồng Thành ,Yên Thành, Nghệ An

54 31002048 ĐINH VĂN LỢI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.45 01684656358 Xã Quảng Lộc (trước 25/01/2017) - Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình

55 31008048 ĐINH TỬ CHUẨN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.2 01674570432 Phù Thiết 1, Xã Hưng Thủy - Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình

56 32007069 NGUYỄN KHẮC TẤN PHÁT 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.45 01669910006 Nguyễn Khắc Tấn Phát, Đội 4, Lương Điền, Hải Sơn, Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

57 32007517 TRẦN THIÊN HIẾU 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.9 0932445216 Trần Thiên Hiếu- Quảng Lượng- Triệu Đại- Triệu Phong- Quảng Trị

58 32007676 TRẦN NGỌC NHÂN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.4 01678999525 Trần Ngọc Thành - Hảo Sơn - Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

59 33001302 CAO ĐÌNH HẢI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.5 01663362529 Thôn Cổ Tháp, Quảng Vinh, Quảng Điền , Thừa Thiên Huế

60 33010543 ĐỖ MẠNH TƯỜNG DUY 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.25 01699220704 Thôn 4, Xã Vinh Mỹ, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

61 34001840 TRƯƠNG PHÚ BẢO 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.25 0906569078 Văn phòng,Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu,Điện Bàn,Quảng Nam

62 34006031 TRƯƠNG CÔNG DƯƠNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.8 0901167529 Thôn Cổ Tháp xã Duy Châu

63 34006221 VÕ TẤN TÀI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.2 0935355807 Thôn Cổ Tháp xã Duy Châu

64 34011146 NGUYỄN LÊ ANH PHÚC 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.75 01635327007 An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam

65 34012529 PHAN VĂN KHẢI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.25 01296770924 Phan Văn Khải, Đông An, Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam

66 34012846 HUỲNH XUÂN TRƯỜNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.6 01658864480 huỳnh xuân trường, khối 7, TT núi thành, núi thành, quảng nam
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67 34012849 LƯƠNG TUẤN TÚ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.4 01675665214 lương tuấn tú, đông mỹ ,tam giang, núi thành, quảng nam

68 34016387 LÊ PHÚ QUÝ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 17.1 0869332045 Lê Phú Quý, lớp 12/2 trường THPT Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

69 35001882 PHAN NGUYỄN QUANG NGỌC CẦU 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.75 0973796930 Thầy Trần Duy Bình, Trường THPT Ba Gia, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

70 35007816 ĐÀO VĂN NHÂN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.5 01635323554 Đào Trịnh - Long Bình - Xã Hành Tín Tây - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

71 35008549 LÊ VŨ VĂN DUY 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.5 01635412310 Lê Vũ Văn Duy - Thôn Phước Xã - Đức Hoà - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi

72 36003612 VĂN ĐỨC MINH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15 01685417210 09 - Phan Bội Châu - Ngọc Hồi - Kon Tum

73 37002270 NGUYỄN HỮU ĐỨC 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.6 01655181274 Tổ 3  KV8 Phường Nhơn Phú   - Qui Nhơn

74 37002364 NGUYỄN HUY HOÀNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.4 01697085885 Tổ 69,KV 9, Nhơn Bình

75 37003731 NGUYỄN ĐÌNH THỊNH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.7 01694631872 trường THPT số 2 Tuy Phước-Tuy Phước-Bình Định

76 37004745 NGUYỄN HÙNG HUY 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.25 01658733046 Hưng Nghĩa ,Phước Nghĩa , Huyện Tuy Phước - Bình Định

77 37004944 LÊ VŨ TRỌNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.35 01637578347 vĩnh huy ,Phước Lộc, Huyện Tuy Phước - Bình Định

78 37005597 PHAN THANH SƠN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.5 01654469661 Trường THPT Số 1 An Nhơn, tỉnh Bình Định

79 37006062 NGUYỄN LONG VŨ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.8 0905944117 Nguyễn Long Vũ, Đại An, Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định

80 37007426 NGUYỄN VĂN QUỐC 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.65 0988079894 Nguyễn Văn Cảnh, Thôn Bắc Nhạn Tháp , Xã Nhơn Hậu, Thị xã An Nhơn, Bình Định

81 37008074 PHAN CÔNG HÀ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.9 0981553283 Phan Công Châu - Thuận Truyền, Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định

82 37008888 NGUYỄN QUÍ SANG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.9 0963239303 Nguyễn Văn Phước- thôn Phú an, Xã Tây Xuân - Huyện Tây Sơn - Bình Định

83 37010077 LÊ NHẬT TÙNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.4 0976977173 Trường THPT Số 2 Phù Cát

84 37011492 HUỲNH NGỌC ĐẠI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.95 01676959444 Hiệp Phước, Hội Vân, Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định

85 37012868 NGUYỄN THÀNH TÂM 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.75 01656311394 Nguyễn Thành Tâm, lớp 12CB1, trường THPT số 2 Phù Mỹ - Phù Mỹ - Bình Định

86 37015167 HUỲNH XUÂN MAI THẾ HUY 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13 01669130768 Trường THPT Lý Tự Trọng-Hoài Châu Bắc-Hoài Nhơn-Bình Định

87 37015184 NGUYỄN TRUNG KIÊN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.7 01206129729 An Quý Bắc-Hoài Châu- Hoài Nhơn- Bình Định

88 37017638 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.4 0868910629 Xóm 4, Thôn Phú An, Xã Tây Xuân - Huyện Tây Sơn - Bình Định
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89 38000969 TRẦN ĐÌNH SANG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.3 0906515744 Hẻm 187 Nguyễn Thiếp, Tổ 9, Phường Yên Đỗ - Thành phố Pleiku - Gia Lai

90 38001848 TRƯƠNG MINH ÂN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.25 01645111352 192 Tăng Bạt Hổ, tổ 8 Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai

91 38002417 LÊ VIỆT HOÀNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.75 0973840382 605 Lê Đại Hành, Phường Yên Thế - Thành phố Pleiku - Gia Lai

92 38005987 LÊ QUỐC HÀO 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.85 01657143670 14c nguyễn trãi, Thị trấn Chư Prông - Huyện Chư Prông - Gia Lai

93 38009480 NGUYỄN ĐÀO CÔNG QUYỀN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.2 0976590528 Nguyễn Đào Công Quyền, Thôn chợ,IarSiơm, Krôngpa, Gia Lai

94 39000499 BẠCH SỸ ĐÔ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14 01628757239 Khu phố Tân Thạnh, phường Xuân Đài, Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên

95 39000649 NGUYỄN VĂN SĨ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.6 01202537820 Khu phố Tân Thạnh, phuờng Xuân Đài, Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên

96 39000712 NGUYỄN NGỌC HÀO 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.1 0967706801 Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Tx.Sông Cầu, Phú Yên

97 39001101 VÕ NGỌC HIỆP 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.2 0967331530 Võ Ngọc Hiệp - Tân Bình, Xuân Sơn Bắc, Đồng Xuân, Phú Yên

98 39001348 TRƯƠNG TẤN HÀO 7580201 Kỹ thuật xây dựng 17.45 01695322185 Nguyễn Trương Trà My - Trường THPT Lê Lợi, La Hai, Đồng Xuân, Phú Yên

99 39001371 PHẠM ANH HUY 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.7 0982316473 Phạm Anh Huy - Tân An, Xuân Sơn Nam, Đồng Xuân, Phú Yên

100 39001512 HỒ NGUYỄN MINH TRIỆU 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.2 01676510230 Hồ Văn Ngọc - Phú Xuân A, Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Yên

101 39002095 PHÙNG VĂN HẬU 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.15 0982597104 Phước Lương, An Cư, Tuy An, Phú Yên

102 39002098 BIỆN CÔNG HIẾU 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.4 0978091733 Vĩnh Xuân, An Lĩnh, Tuy An, Phú Yên

103 39002174 NGUYỄN VĂN LINH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.65 01638794319 Phú Tân 2, An Cư, Tuy An, Phú Yên

104 39002745 ĐỖ TRẦN CAO THẮNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16 0989462969 Xã Suối Bạc - Huyện Sơn Hòa - Phú Yên

105 39002753 LÊ HUỲNH THỊNH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.35 01678357161 Xã Đức Bình Tây - Huyện Sông Hinh - Phú Yên

106 39002986 LÊ MINH HIẾU 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.4 01686703857 Lê Minh Hiếu, Thôn Bình Giang - Xã Đức Bình Đông - Huyện Tây Hòa - Phú Yên

107 39003019 TRẦN VĂN KHÁNH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.15 0979570511 Thôn Yên Sơn, Xã Sông Hinh - Huyện Sông Hinh - Phú Yên

108 39003337 NGUYỄN DANH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.35 0987604491 Thôn Mỹ Bình, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

109 39003375 NGUYỄN MINH ĐOAN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.5 01633960423 Nguyễn Văn Đông, thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

110 39003696 VÕ TRẦN SANG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.3 01216633182 Võ Bá Anh, thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng, Huyện Tây Hòa - Phú Yên
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111 39003717 TRẦN NHẬT TÂN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.55 01628380531 Thôn Mỹ Bình, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

112 39003720 VÕ MINH THÁI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.15 01233844657 Nguyễn Thị Tuyết Sương, thôn Phước Thành Nam, xã Hòa Phong, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

113 39004204 NGUYỄN TÙNG KHANG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.65 01676913455 Nguyễn Văn Mỹ Khu Phố Phú Thứ, Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

114 39004718 LƯƠNG DUY NHƯ Ý 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.7 01655103900 Lương Trọng Chinh, Phước Thành Đông, Hòa Phong, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

115 39005128 VĂN PHÚ TOÀN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.05 0981048929 Phú Hiệp 1, Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa - Phú Yên

116 39005180 HUỲNH MINH ĐẠI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 19.6 01628966967 Huỳnh Văn Tài, xóm biển, Thôn Phước Lâm, Xã Hòa Hiệp Bắc , Huyện Đông Hòa - Phú Yên

117 39005468 TRƯƠNG THANH TRƯỜNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.05 01643744245 trường THPT Nguyễn Công Trứ- kp4- Hòa Vinh- Đông Hòa- Phú Yên

118 39005855 ĐOÀN THÁI TUẤN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.2 0868328046
THÁI THỊ HUỆ, 01686513325, THẠCH CHẨM, HÒA XUÂN TÂY, ĐÔNG HÒA, PHÚ 
YÊN

119 39005997 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.8 01673507039 Lê Thị Mỹ Duyên - Đội 6 - Phú Lộc - Hòa Thắng, Huyện Phú Hòa - Phú Yên

120 39006035 LÊ HOÀN HẢO 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.75 01672867714 Lê Văn Quang - Đội 13, Thạnh Lâm, Hòa Quang Bắc, Huyện Phú Hòa - Phú Yên

121 39006132 HUỲNH DUY LINH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.3 01656800718 Huỳnh Lâm - Đội 5 - Qui Hậu - Hòa Trị - Huyện Phú Hòa - Phú Yên

122 39006223 NGUYỄN TẤN NHẤT 7580201 Kỹ thuật xây dựng 17.45 0915253045 Nguyễn Tấn Nhất - Định Thành - Hòa Định Đông, Huyện Phú Hòa - Phú Yên

123 39006229 HUỲNH CÔNG NHĨ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.75 0869956147 Huỳnh Công Nhĩ - Đội 7 - Qui Hậu - Hòa Trị - Huyện Phú Hòa - Phú Yên

124 39006248 ĐẶNG THỊ KIM PHẤN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 18.2 01683617025 Đặng Thị Sen - Đội 5 - Cẩm Sơn - Hòa Quang Bắc - Huyện Phú Hòa - Phú Yên

125 39006364 NGUYỄN QUỐC THỤC 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.45 01667235020 Nguyễn Quốc Thục - Đội 10 - Phú Lộc - Hòa Thắng, Huyện Phú Hòa - Phú Yên

126 39006405 LÊ HUỲNH ĐỨC 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.6 01678972933 Lê Huỳnh Đức - Khu phố Định Thọ 2- TT Phú Hòa , Huyện Phú Hòa - Phú Yên

127 39006742 KIỀU VŨ MINH CHÂN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 17.35 01626079404 Kiều Vũ Minh Chân, thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông, Huyện Phú Hòa - Phú Yên

128 39006953 ĐÀO QUỲNH LONG TUẤN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.6 0985494085 Đào Quỳnh LOng Tuấn, thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông, Huyện Phú Hòa - Phú Yên

129 39007020 HÀ ĐỨC ANH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.9 0985863405 Khu phố An Thạnh, Phường Xuân Đài, Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên

130 39007136 LÊ QUỐC DUY 7580201 Kỹ thuật xây dựng 18.7 0918482374 Lê Quốc Duy, Thôn Chính Nghĩa, Xã An Phú, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

131 39007166 HUỲNH MINH DƯƠNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 17.9 01694695071 Huỳnh Minh Tuyên, B76 Nguyễn Hào Sự, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

132 39007212 PHẠM QUÝ ĐÔN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.75 01666274661 Phạm Hồng Công, Phú Điềm - Xã An Hòa - Huyện Tuy An - Phú Yên
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133 39007220 NGUYỄN THẾ ĐỨC 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.9 0914074880 Nguyễn Thế Bảy, 385 Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

134 39007502 TRƯƠNG VĂN LÂM 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.05 01254990076 04 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

135 39007503 TRẦN VĂN LÂN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 18.6 0987580736 Liên Trì 2- Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

136 39007647 LÊ TRỌNG NGHĨA 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.1 01649355996 Thôn Liên Trì 2 Xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

137 39007695 LÊ HOÀNG MINH NHÂN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.8 01256984177 Lê Hoàng Minh Nhân, Tổ 3 Kp Chu Văn An, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

138 39007703 TRẦN QUANG NHẬT 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.6 01202583209 29/19 Lê Lợi, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

139 39007821 HUỲNH VĂN QUỐC 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.1 0965582301 Kp3, Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

140 39007894 LÊ ĐỨC CHÍ TÂM 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.75 0971623578 08/4 Lương Văn Chánh- Phường 4, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

141 39008009 PHAN THANH THUẬN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.05 0949784424 Đông Phước- Hòa An, Huyện Phú Hòa - Phú Yên

142 39008076 HỒ HOÀNG TIN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.15 01292379876 Ông Hồ Quý Anh,Ninh Tịnh 6, phường 9, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

143 39008077 ĐỖ TRUNG TÍN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.75 0984069080 29A Nhà Ga, Phường 2, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

144 39008080 NGUYỄN ĐÌNH TÍN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.25 01278737999 Hoà Bình I, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

145 39008329 ĐỖ ĐẠT 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.15 01696004677 Ngọc Phước 1- Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

146 39008462 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 18.75 0903820337 Nguyễn Quốc Hoàng, 63 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

147 39008642 HUỲNH XUÂN TUYỀN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.15 01676846329 Đông Phước- Hòa An, Huyện Phú Hòa - Phú Yên

148 39008706 PHẠM VĂN VINH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.85 0966801317 Phạm Văn Vinh, Xóm 7, Thôn Ngọc Lãng, Xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

149 39008784 DƯƠNG THÀNH LUÂN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.85 0961143491 Khu phố 1 - Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

150 39009237 VÕ NGỌC DIỄN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.05 01637136594 Kp1, Phú Thạnh, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

151 39009241 NGUYỄN THẾ DUY 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.3 01679350833 Phú Nông , Hoà Bình, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

152 39009315 HUỲNH PHI HOÀNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.05 01664054621 Khu phố 4 - Phường Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

153 39009374 MẠCH TÙNG LÂM 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.35 01629165542 Phú nông, Hoà Bình I, Huyện Tây Hòa - Phú Yên

154 39009438 NGUYỄN VĂN NHANH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.65 01662660915 129 Nguyễn Thị Định, PHú Lâm, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
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155 39009477 NGUYỄN PHỐ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.7 01628909091 Lộc Đông, Hoà Thành, Huyện Đông Hòa - Phú Yên

156 39009535 NGUYỄN NGỌC THÁI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.35 0974165140 Kp3, Phú Thạnh, Huyện Đông Hòa - Phú Yên

157 39010318 ĐINH NGỌC PHÚ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.85 0912834795 Khu phố Ninh Tịnh 2, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

158 39010674 NGUYỄN NGỌC SỰ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.95 01255034152 Liên Trì 2, xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

159 41000794 LÊ XUÂN THÀNH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.1 01628454762 Lê Xuân Lộc, Tân An, Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hoà

160 41001435 NGUYỄN CÔNG THỊNH 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.35 01632403589 Linh Hòa, Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa

161 41002614 NGÔ THANH HỌC 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.45 0935751044 Trường THPT Trần Bình Trọng

162 41002873 NGUYỄN MINH TOÀN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 19.8 01687408167 Trường THPT Trần Bình Trọng

163 41002964 NGUYỄN TẤN CÔNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.2 0935911023 Bãi Giếng 4, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà

164 41003206 NGUYỄN XUÂN THÌN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.15 01683682316 Nguyễn Mùi, Tân Hải, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà

165 41003251 NGUYỄN HÙNG TRUNG TÍN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.25 01658945569 Bãi Giếng Nam, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà

166 41003469 LÊ VĂN MẠNH ĐẠT 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14 01636319657 Xóm 2- Thôn Xuân Trung - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa

167 41003476 TRẦN LÊ HẢI ĐĂNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.6 0989091820 Lớp 12C11 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

168 41003499 PHAN VĂN HẢI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.15 01662145644 Lớp 12C14 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

169 41003552 PHAN ĐÌNH HÒA 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.35 01668216229 Thôn Xuân Nam, diên xuân-diên khánh - khánh hòa

170 41003557 NGUYỄN VÕ HUY HOÀNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.35 01645342505 Đội 1- Thôn Cây Sung - Diên Tân -diên khánh - khánh hòa

171 41003559 TRẦN LÊ HOÀNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.75 01626718760 Lớp 12C12 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

172 41003651 NGUYỄN VĨNH LÂM 7580201 Kỹ thuật xây dựng 19.25 01675803125 Đội 1, Thôn Hạ, Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hòa

173 41003782 PHẠM LONG NHẬT 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.5 01674888270 Lớp 12C13 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

174 41003898 TRẦN QUỐC TÀI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 17.2 01697961577 Thôn Thanh Minh 1, Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa

175 41003903 TRẦN VĂN TÂM 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.9 01678658801 Lớp 12C3 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

176 41003923 PHAN THANH THẢO 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.75 01883347314 Lớp 12C5 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
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177 41003945 LÊ HOÀNG LONG THÂN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.8 01678416474 Lớp 12C11 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

178 41003952 TRẦN HOÀNG THIỆN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.9 01207903214 Tổ dân phố Đông Môn 2- Thị trấn Diên Khánh- Diên Khánh- Khánh Hòa

179 41003965 LỮ ĐÌNH THÔNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.4 01674074091 Lớp 12C11 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

180 41003966 NGUYỄN MINH THÔNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.75 01214520887 Lớp 12C12 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

181 41004022 PHẠM QUỐC TOÀN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.1 01203049242 Đội 5 - Thôn Bình Khánh- Diên Hòa - DIÊN KHÁNH - KHÁNH HÒA

182 41004082 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.75 01692817009 Lớp 12C5 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

183 41004140 NGUYỄN THANH VŨ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.25 01669114130 Lớp 12C6 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

184 41004141 PHAN TUẤN VŨ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.2 01659623067 Lớp 12C14 - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

185 41004729 NGUYỄN THÁI BẢO 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.1 01206003050 Lớp 12A2, trường THPT Hà Huy Tập, Nha Trang, Khánh Hòa

186 41005115 ĐỖ VĂN THUẬN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.25 01204412243 Lớp 12A9, trường THPT Hà Huy Tập, Nha Trang, Khánh Hòa

187 41005546 HOÀNG VĂN ĐỨC 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.15 01268500837 Hoàng Văn Đức, 3/2 Tân Trang, vạn Thạnh, Nha Trang, khánh Hòa

188 41005798 VƯƠNG QUỐC HUY 7580201 Kỹ thuật xây dựng 19.15 0935781574 Số 7 Lý Tự Trọng - Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa

189 41009476 NGUYỄN MẠNH TUẤN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 19.7 01685502905 48 Biệt Thự, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

190 41010020 ĐẶNG VĂN AN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.3 01666721042 Tân Phong-Ninh Xuân-Ninh Hòa-Khánh Hòa

191 41010354 NGUYỄN NGỌC HƯNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 19.05 0898395503 Hà Thanh, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa

192 41010385 TRẦN ANH KHƯƠNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.5 01666471480 Tân Lập-Ninh Sim-Ninh Hòa-Khánh Hòa

193 41010396 TRẦN XUÂN KỲ 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.45 0995329572 Trần Đình Khương, Phong Ấp - Ninh Bình - Ninh Hòa - Khánh Hòa

194 41010776 TRẦN TẤN TÀI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.6 01672009205 Gia Mỹ, Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa

195 41010779 NGUYỄN TRUNG TÂM 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.3 01659132759 TDP 14 - Ninh hiệp - Ninh Hòa - Khánh Hòa

196 41010913 NGUYỄN PHƯỚC TIẾN 7580201 Kỹ thuật xây dựng 17.95 0969988433 Vạn Khê - Ninh Lộc

197 41011517 LÊ THẢO VY 7580201 Kỹ thuật xây dựng 21.8 0969159671 Thôn 3-Ninh Thượng-Ninh Hòa-Khánh Hòa

198 41012315 VŨ TRUNG HIẾU 7580201 Kỹ thuật xây dựng 13.6 01667682431 Trường THPT Tô Văn Ơn
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199 41012421 VÕ MINH NHẬT 7580201 Kỹ thuật xây dựng 17.7 0975572706 Trường THPT Tô Văn Ơn

200 41012468 NGÔ TẤN TÀI 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.9 01632036002 Trường THPT Tô Văn Ơn

201 41012636 TRẦN UY CÔNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.05 01693865582 Trần Uy Công, Lớp 12C8, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

202 41013117 ĐINH NGỌC HIẾU 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.1 0869174577 Đinh Ngọc Hiếu , Lớp 12C8, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

203 41013132 NGUYỄN QUỐC HÙNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 17.3 01282709169
Nguyễn Quốc Hùng - Lớp 12C3 Trường THPT Lê Hồng Phong - Xuân Tự 1 - Vạn Hưng - 
Vạn Ninh - Khánh Hòa

204 46002933 BÙI ĐĂNG KHOA 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.2 0918969584 Bùi Đăng Khoa, Tổ 1, Ấp 2, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

205 63001517 LÊ HỮU LƯƠNG 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.95 01273898718 Trường THPT Phạm Văn Đồng- TT Kiến Đức- Đăk R'Lấp - Đăk Nông


